
CHƯƠNG TRÌNH CẤP QUỐC GIA VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NĂM 2023 
 

MẪU ĐĂNG KÝ THAM GIA  
ĐOÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TẠI LÀO CHO CÁC ĐƠN VỊ, DOANH 

NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ KHU VỰC TÂY BẮC 
 

- Thời gian: dự kiến từ ngày 12/9/2023 - 20/9/2023 (Bao gồm thời gian đi và về) 
- Địa điểm: Tỉnh Bo kẹo và tỉnh Luông pha bang nước CHDCND Lào. 
- Đơn vị tổ chức: Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Điện Biên 

 
Kính gửi: TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI YÊN BÁI 

 
1.​ Thông tin chung: 

Tên đơn vị:      
Tiếng Việt: 

 

Tiếng Anh:  

Tên giao dịch: 

Địa chỉ: 

Mã số thuế: Năm thành lập: 

Điện thoại: Fax: 

E-mail: Website: 

Loại hình tổ 
chức 

☐ DN Nhà nước ☐ DN tư nhân ​    ☐ DN có vốn đầu tư nước ngoài  
☐ Tổ chức xúc tiến thương mại ​    ☐ Hợp tác xã 

Loại hình kinh 
doanh 

☐ Sản xuất  ​       ☐ Xuất khẩu ​    ☐ Nhập khẩu ​ ☐ Tư vấn 

Lĩnh vực hoạt 
động, kinh 
doanh chính  

 
 
 

Hệ thống quản 
lý chất lượng 
áp dụng:   

☐ ISO  ​       ☐ JIS ​ ​     ☐ HACCP       
☐ Loại khác……………………………………….. 

Mã chứng khoán niêm yết trên thị trường (nếu có):                               Từ năm       

Số lượng lao động: 

Đầu mối liên hệ: 

Họ tên:                                                                       Chức vụ: 

Đơn vị công tác:                                                        Điện thoại di động:  
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Kết quả hoạt động kinh doanh, xuất khẩu:  

Năm  Tổng doanh thu (U​
D) 

Kim ngạch xuất 
khẩu (USD) 

Kim ngạch XK sang Lào (USD) 
(nếu có) 

2021    
2022    

 

Mặt hàng/dịch vụ xuất khẩu sang Lào  (nếu có) 
S
T
T 

Tên mặt hàng/dịch vụ (tiếng Việt 
và tiếng Anh) Số lượng (tấn) Kim ngạch (USD) 

    

    

    

Các hoạt động/dự án đã hoặc đang hợp tác với các đối tác Lào (nếu có): 
1. 
2. 

2. Đăng ký nhân sự tham dự giao thương:  
Thông tin cá nhân:​  

S
T
T 

Họ và tên Chức 
danh 

Điện thoại 
liên hệ 

Ngày/thá
ng/năm 

sinh 

Số hộ 
chiếu 

Ngày cấp/ 
Ngày hết 

hạn 

1 ……………... 
(trưởng đoàn) 

     

2       

3       

Trong đó Ông/Bà ………………………………...là người nhận hỗ trợ chi phí theo Chương 
trình cấp quốc gia về XTTM (nếu có) 
Kinh nghiệm công tác:  

Họ tên 
Thời gian 

làm việc tại 
đơn vị 

Kinh nghiệm tham gia hội 
chợ nước ngoài, giao dịch 

với đối tác nước ngoài 

Nghiệp vụ 
ngoại 

thương 

Trình độ 
ngoại 
ngữ 

1     

2     

 
3. Dịch vụ cần hỗ trợ: 
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☐ 
Visa ☐ Dịch vụ lưu trú (khách sạn, đi lại…) ☐ Phiên dịch 

☐ Khác…………………………………………………………………………………… 

4.  Sản phẩm/dịch vụ mang đi giới thiệu và mục tiêu giao thương với các đối tác Lào 
4.1. Sản phẩm mang đi giao thương:…………………………………………………………. 
4.2. Mục tiêu giao thương:…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
5. Chúng tôi  biết tới chương trình giao thương này qua nguồn tin sau: 
☐ Thư mời từ Ban tổ chức 
☐ Báo/tạp chí 
☐ DN khác giới thiệu 

☐ Sở Công Thương 
☐ Trung tâm XTTM, đầu tư 
☐ Hiệp hội doanh nghiệp 

☐ Website Cục XTTM 
☐ Internet 
☐ Nguồn 
khác……………… 

6. Hồ sơ đăng ký: Chúng tôi gửi hồ sơ đăng ký như sau: 
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sao y bản chính có dấu của đơn vị) 
- Đơn đăng ký tham gia Chương trình (theo mẫu của BTC) 
- Quyết định cử nhân sự tham gia Chương trình  
7. Chúng tôi cam kết tham gia đầy đủ mọi hoạt động của Chương trình, chấp hành 
nghiêm chỉnh nội quy và quy định của Ban tổ chức Đoàn doanh  nghiệp Việt Nam, các 
quy định của pháp luật Việt Nam và nước sở tại./. 

 
……….., ngày…. tháng…. năm 2023 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu) 

 
 
 
 
 

 

 

 

Hạn đăng ký trước ngày 05/8/2023 
Thông tin chi tiết liên hệ: Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Điện Biên (Tổ 4, phường 
Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). 
Người liên hệ: Ông Bùi Văn Nam – Phụ trách Bộ phận NVTH  
ĐT: 0888.591.222 
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…………………….. 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Số:     /2023/… 
V/v cử nhân sự tham gia 
Đoàn giao dịch thương mại 
tại Lào cho các đơn vị, 
doanh nghiệp, hợp tác xã 
khu vực Tây Bắc 

………………..,  ngày      tháng      năm 2023 

 
Kính gửi: Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Điện Biên 

 
- Tên đơn vị:.............................................................................................................  
- Địa chỉ:...................................................................................................................  
- Mã số thuế:...................................................Điện thoại:......................................... 
- Công ty..................cử nhân sự tham gia Đoàn với thông tin cụ thể như sau: 
+ Họ và tên:............................................................................................................... 
+ Chức vụ: .............................................................................................................. 
+ Tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại Lào cho các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác 
xã khu vực Tây Bắc từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023 tại tỉnh Bo kẹo và tỉnh 
Luông pha bang nước CHDCND Lào. 
+ Ông/bà ….............là người nhận hỗ trợ từ Chương trình cấp quốc gia về XTTM. 
Đề nghị Ông/bà …..............tham gia nghiêm túc, đầy đủ mọi hoạt động của Chương 
trình, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy và quy định của Đoàn và các quy định của 
pháp luật Việt Nam và nước sở tại./. 
 
 ……………ngày……tháng…….năm 2023 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu) 
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DANH SÁCH ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, HTX GỬI THƯ MỜI 
 

STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 

1 
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Điện 
Biên 

Phố 14, Phường Thanh Bình, TP. Điện Biên 
Phủ, tỉnh Điện Biên 
ĐT: 0215.3825228  

2 Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Điện 
Biên 

Tổ 24 – Phường Mường Thanh – TP. Điện 
Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên 

3 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện 
Biên 

Tổ 4 – Phường Thanh Bình – TP. Điện Biên 
Phủ - Tỉnh Điện Biên 

4 
Công Ty TNHH Trà Phan Nhất Tổ dân phố 16, Phường Thanh Bình, TP Điện 

Biên Phủ 
ĐT: 0912.600.113  

5 Công ty cổ phần giống nông 
nghiệp Điện Biên 

Số nhà 679, Tổ dân phố 8, Phường Tân 
Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên 
ĐT: 0889967042 

6 
Công ty CP Đầu tư phát triển 
Mắc ca và giống cây nông 
nghiệp Điện Biên 

Phường Tân Thanh – TP. Điện Biên – Tỉnh 
Điện Biên 
ĐT: 0947.151288 

7 Công ty Cổ phần cà phê Hồng 
Kỳ Quốc Tế 

Khối Sơn Thủy – Thị trấn Tuần Giáo – 
Huyện Tuần Giáo – Tỉnh Điện Biên 
ĐT: 0397895416 

8 Công ty TNHH Hải An 
Tổ 6 – Thị trấn Mường Ảng – Tỉnh Điện 
Biên 
ĐT: 0972.089.888 

9 Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Loan Nhẹ 

Phường Mường Thanh – TP. Điện Biên Phủ - 
Tỉnh Điện Biên 
ĐT: 0945044932 

10 Công ty TNHH Hương Linh tỉnh 
Điện Biên 

Tổ dân phố Đoàn Kết – Thị trấn Tủa Chùa – 
Huyện Tủa Chùa – Tỉnh Điện Biên. 
ĐT: 0339502207 

11 Công ty Cổ phần Xi Măng Điện 
Biên 

SN 15, TDP 12, phường Mường Thanh, 
thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên 
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12 Công ty Cổ phần Cao Su Điện 
Biên 

Đội 19, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, 
tỉnh Điện Biên 

13 Công ty cổ phần xây đầu tư XD 
& TM Quang Hà Điện Biên 

Số 657, tổ dân phố 4, p. Tân Thanh, Tp​
Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên 
 

14 
Công ty TNHH sản xuất thương 
mại và dịch vụ Song Ân - Chi 
nhánh tỉnh Điện Biên 

Số 483, tổ dân phố 14, p. Him Lam, Tp​
Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 
 

15 Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Hoa Diên Vĩ 

Số 89, tổ 10, phường Tân Thanh, thành​
phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 
 

16 
Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp 
Thanh Yên 

Đội 15, Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên, 
Tỉnh Điện Biên 
ĐT: 0915.128.118 

17 HTX Thổ Cẩm Lào Na Sang II Xã Na Sang II – huyện Điện Biên. 
ĐT : 0913620641 

18 Hợp tác xã Ong mật tỉnh Điện 
Biên 

Đội 10 – Xã Sam Mứn – Huyện Điện Biên – 
Tỉnh Điện Biên 
ĐT: 0985676111 

19 Hợp tác xã M’Then 
Số 93 – Tổ 13 – Phường Mường Thanh – TP. 
Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên 
ĐT: 0916609468 

20 Hợp tác xã Lay Nưa 
Bản Ho Luông 2 – Xã Lay Nưa – TX. 
Mường Lay – Tỉnh Điện Biên 
ĐT: 0816618587 

21 HTX Hồng Phước 
Xã Nà Tấu – TP. Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện 
Biên 
ĐT: 0965218668 

22 HTX nuôi ong rừng Chà Nưa 
Xã Chà Nưa – Huyện Nậm Pồ - Tỉnh Điện 
Biên 
ĐT: 0914470918 

23 Hợp tác xã Nông nghiệp CCO 
Điện Biên Đông 

Tổ 8 – Thị trấn Điện Biên Đông – Huyện 
Điện Biên – Tỉnh Điện Biên 
ĐT: 0916793223 

24 HTX Na Lay 
Phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện 
Biên 
ĐT: 0366324589 

25 HTX nông sản sạch Tây Bắc 
Bản Lồng, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, 
tỉnh Điện Biên 
ĐT: 0378047509 

26 
HTX NN tổng hợp Noong 
Luống 

Thôn A1, xã Noong Luống, huyện Điện 
Biên, tỉnh Điện Biên 
ĐT: 0971809111 

27 HTX DVNN Mường Báng Bản Bó, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, 
tỉnh Điện Biên; 
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ĐT: 0972277820 

28 HTX Kiên Trung 
Bản Phong Châu, xã Pa Ham, huyện Mường 
Chà, tỉnh Điện Biên 
ĐT: 0844328999 

29 
Công ty Cồ phần thương mại 
Lâm Anh Hoàng 

'Số 888 đường Võ Nguyên Giáp, phường 
Mường Thanh, tp Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 
Biên 

30 Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng 
Tấm 

Xã Pa Ham, huyện Mường Chà, tỉnh Điện 
Biên 

31 Hợp tác xã Na Sang Xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện 
Biên 

32 HTX Tâm Thiện 
Đội 12, thôn Văn Tân, xã Noong Hẹt, huyện 
Điện Biên, tỉnh Điện Biên 
ĐT: 0986020036 

33 Công ty TNHH Uy Vũ Điện 
Biên 

'Bản Ka Hâu, huyện Điện Biên, tỉnh Điện 
Biên 

34 HTX sản xuất chế biến kinh 
doanh Nông sản Điện Biên 

Tổ 9, phường Thanh Trường, thành phố 
Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên  

35 HTX dịch vụ và sản xuất nông 
nghiệp Hà Ân  

Bản Phiêng Vai, xã Nậm Kè, huyện Mường 
Nhé, tỉnh Điện Biên 

36 Công ty TNHH Phương Chung 
Điện Biên 

Số 55, tổ 5, phường Mường Thanh, tp Điện 
Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

37 Hợp tác xã Thanh Xuân 
Xóm Mới, xã Mường Cang, huyện Than​
Uyên, tỉnh Lai Châu 
 

38 Công ty TNHH Sơn Hà dược 
liệu cao nguyên Sìn Hồ 

Số 5, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai 
Châu 

39 Hợp tác xã Nông công nghiệp và 
thương mại du lịch Than Uyên 

Xóm mới, xã Mường Cang, huyện Than​
Uyên, tỉnh Lai Châu 
 

40 Công ty cổ phần nông nghiệp và 
thương mại Hà Sơn 

Tổ 22, phường Đông Phong, thành phố​
Lai Châu, tỉnh Lai Châu 
 

41 Hợp tác xã Hoàng Thanh 
Tổ 26, phường Đông Phong, thành phố​
Lai Châu, tỉnh Lai Châu 
 

42 Hợp tác xã Mý Dao 
Khu I, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ,​
tỉnh Lai Châu 
 

43 Hợp tác xã nông nghiệp – dịch 
vụ - du lịch xã Nậm Loỏng 

Bản Sùng Chô, xã Sùng Phài, thành phố​
Lai Châu, tỉnh Lai Châu 
 

44 Hợp tác xã nông nghiệp và dịch 
vụ Bình Lư 

Km2, xã Bình Lư, huyện Tam Đường,​
tỉnh Lai Châu 
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45 Hợp tác xã Nông sản sạch T&D 
Lai Châu 

Bản Mảng, phường Quyết thắng, thành​
phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 
 

46 Công ty TNHH MTV xuất nhập 
khẩu và xây dựng Hải Anh 

Số 048, tổ 23, phường Đông Phong, tp Lai 
Châu, tỉnh Lai Châu 

47 Hợp tác xã thanh niên Thẩm Phé 
Bản Thẩm Phé, xã Mường Kim, huyện​
Than Uyên, tỉnh Lai Châu 
 

48 Hợp tác xã Nông công nghiệp và 
thương mại du lịch Than Uyên 

Xóm mới, xã Mường Cang, huyện Than​
Uyên, tỉnh Lai Châu 
 

49 Hợp tác xã Biên Cương 
Bản Tẩn Séo Phìn, xã Mồ Sì San, huyện​
Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 
 

50 Hợp tác xã thương mại dịch vụ 
Hải Bình 

Xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn, tỉnh​
Lai Châu 
 

54 Hợp tác xã Bình An 
Thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè,​
tỉnh Lai Châu 
 

52 Hợp tác xã Nông sản Sìn Hồ 
Khu 1, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ,​
tỉnh Lai Châu 
 

53 Hợp tác xã nông sản, dược liệu 
cao nguyên Sìn Hồ 

Khu 2, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ,​
tỉnh Lai Châu 
 

54 Hợp tác xã nông nghiệp, xây 
dựng và thương mại Nậm Nhùn 

Xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh​
Lai Châu 
 

55 HTX nông nghiệp và du lịch 
xanh 

Tổ 1, phường Tô Hiệu, tp Sơn La 
 

56 HTX rau an toàn tự nhiên Bản Tự Nhiên, xã Đông Sang, huyện​
Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

57 HTX nuôi ong mật Sông Mã 
Bản Quyết Thắng, xã Nà Nghịu, huyện​
Sông Mã 
 

58 HTX nông nghiệp Mường Bú Tiểu khu 2 xã Mường Bú, Huyện​
Mường La, tỉnh Sơn La 

59 Chi nhánh Sơn La Công ty 
TNHH thuốc nam Nguyễn Kiều 

Tổ 4, phường Quyết Thắng, Tp Sơn La, tỉnh 
Sơn La 

60 Công ty TNHH công nghệ thực 
phẩm Hải Đăng 

Số 22 đường 3, 2, Tổ 1, Phường Quyết​
Thắng, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La 

61 Công ty TNHH Trà và Đặc sản 
Tây Bắc 

Bản Tà Xùa, xã Tà Xùa, Huyện Bắc​
Yên, Sơn La 
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62 Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn 
La 

Bản Mạt, Xã Chiềng Mung, huyện Mai​
Sơn 
 

63 HTX Hưng Thịnh 
Tiểu khu 3, Xã Mường Bú, Huyện​
Mường La, Sơn La 
 

64 Cty Cp tập đoàn tre Sơn La 481, Chu Văn Thịnh, tổ 1, P. Chiềng Lề, tp 
Sơn La, tỉnh Sơn La 

65 HTX dâu tây Hồi Dương Bản Huổi Dương, Xã Cò Nòi, Huyện​
Mai Sơn, Tỉnh Sơn La 

66 HTX Chè Tân Lập Mộc Châu Bản Dọi, Tân Lập, xã Tân Lập, huyện Mộc 
Châu, tỉnh Sơn La 

67 HTX Quyết Thanh TK Khí Tượng - Thị trấn NT Mộc Châu​
- Huyện Mộc Châu - Sơn La 

68 HTX Nấm Thảo Nguyên Tiểu khu I - Xã Mường Sang - Huyện​
Mộc Châu - Sơn La 

69 Công Ty TNHH Kiên Sơn Tiểu Khu Cờ Đỏ, Mộc Châu, Sơn La 

70 HTX nông sản Sạch Mộc Châu TK PA KHEN I, Thị trấn NT Mộc​
Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La 

71 HTX Thái Tuấn xóm 4, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh​
Nhai, Sơn La 

72 HTX Dịch vụ phát triển nông 
nghiệp 19-5  

TK Chè Đen II - Thị trấn Nông trường,​
Huyện Mộc Châu, Sơn La 

73 Hợp tác xã nông nghiệp Quyết 
Thanh Mộc Châu 

TK Khí Tượng - Thị trấn NT Mộc Châu​
- Huyện Mộc Châu, Sơn La 

74 Hợp tác xã rau an toàn Tự Nhiên Bản Tự Nhiên, Xã Đông Sang, Huyện​
Mộc Châu, Sơn La 

75 Hợp tác xã nông nghiệp Mường 
Bú 

Tiểu khu 2, Xã Mường Bú, Huyện​
Mường La, Sơn La 
 

76 Công Ty TNHH Trà Và Đặc Sản 
Tây Bắc 

Bản Tà Xùa A, Xã Tà Xùa, Huyện Bắc​
Yên, tỉnh Sơn La 

77 Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn 
La 

Bản Mạt, Xã Chiềng Mung, Huyện Mai​
Sơn, Sơn La. 

78 Công ty cổ phần khoáng sản và 
nhựa Vinavico 

Nhà máy sản xuất: Khu CN phía Nam,​
Xã Văn Phú, TP Yên Bái. Tỉnh Yên Bái 

79 HTX dịch vụ tổng hợp Kiến 
Thuận 

Xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, tỉnh​
Yên Bái 

80 DNTN Phương Nhung Văn Yên Tổ dân phố số 8 Thị Trấn Mậu A,​
huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 

81 Công ty Cp khai khoáng Thanh 
Sơn 

Thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh​
Yên Bái 

82 Công ty TNHH cacbonat canxi 
vinafine 

Số 408, đường Đại Đồng, thị trấn Yên​
Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 

83 Công ty CP sản xuất thực phẩm 
Đông Dược Thế Gia 

TDP Thác Hoa 3, Thị trấn Sơn Thịnh,​
Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái 
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84 HTX sản xuất và kinh doanh 
miến đao Giới Phiên 

xã Giới Phiên, Tp Yên Bái, tỉnh Yên​
Bái 

85 HTX cam sành Lục Yên xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên​
Bái 

86 HTX Thái Sơn Thôn 2, Xã Tân Lĩnh, Huyện Lục Yên,​
tỉnh Yên Bái 

87 Công ty TNHH trà thảo mộc Quế 
Phát 

Số nhà 147, đường Lý Tự Trọng, Thị​
trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên​
Bái 

88 Công ty TNHH nam dược Đại 
Phú An 

Thôn Khe Cỏ, Xã An Thịnh, Huyện Văn​
Yên, Tỉnh Yên Bái 

89 HTX hệ sinh thái Du lịch Suối 
Giàng 

Thôn Pang Cáng, Xã Suối Giàng, Huyện​
Văn Chấn, Yên Bái 

90 HTX quế hồi Việt Nam Thôn 5, Xã Đào Thịnh, Huyện Trấn​
Yên, Yên Bái 

91 Công ty Vinafine Tổ 13, TT. Yên Bình, H. Yên Bình,Yên​
Bái 

92 HTX sản xuất chế biến nông sản 
Tây Bắc Hiền Vinh 

Tổ 4, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên​
Bình, Yên Bái 
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